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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241206-0006 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 CAO THỊ 

NGỌC 

TRÂM 

XÓM 5 0326397555 09/12/2024 

08:03:44 

10/12/2024 

08:03:00 

10/12/2024 

15:15:47 

   

2 H56.26.24-

241208-0001 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241208-

0042) 

 VŨ THỊ 

LƯỢT 

Thôn Nội 

Tý,, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978841162 09/12/2024 

08:17:03 

09/12/2024 

17:00:00 

10/12/2024 

10:54:03 

   

3 H56.26.24-

241208-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 KHƯƠN

G VĂN 

CHIẾN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865105363 10/12/2024 

10:37:54 

11/12/2024 

10:37:00 

10/12/2024 

15:14:13 

   

4 H56.26.24-

241210-0002 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 LÊ HỮU 

TẠO 

Căn hộ số C7 

(Tầng 8) 

chung cư 

Phúc Yên, 

đường Phan 

Huy Ích, 

Khu phố 1, 

Phường 15, 

Quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

0908258137 10/12/2024 

14:32:16 

17/12/2024 

14:31:59 

11/12/2024 

10:27:04 

   



5 H56.26.24-

241210-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 TRƯƠN

G THỊ 

CẢNH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0326427911 10/12/2024 

15:05:16 

11/12/2024 

15:05:00 

11/12/2024 

09:05:46 

   

6 H56.26.24-

241211-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

MINH 

PHỐ ĐẠO 

SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357510858 11/12/2024 

09:32:29 

12/12/2024 

09:31:59 

11/12/2024 

16:22:57 

   

7 H56.26.24-

241210-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ 

0961803629 11/12/2024 

09:32:49 

16/12/2024 

09:31:59 

11/12/2024 

16:23:39 

   

8 H56.26.24-

241210-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

BÍCH 

NGỌC 

THÔN NỘI 

TÝ 

0866169612 11/12/2024 

09:44:28 

16/12/2024 

09:43:59 

11/12/2024 

16:24:18 

   

9 H56.26.24-

241211-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục 

kêt hôn 

 PHẠM 

VĂN 

LINH 

Phố Trung 

Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0824146789 11/12/2024 

15:56:38 

12/12/2024 

15:56:00 

12/12/2024 

15:14:07 

   

10 H56.26.24-

241212-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

 LẠI THỊ 

TÂM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0347053702 12/12/2024 

15:04:18 

13/12/2024 

15:03:59 

13/12/2024 

14:03:22 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

11 H56.26.24-

241212-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO 

XUÂN 

NIÊN 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392569209 13/12/2024 

08:38:40 

16/12/2024 

08:37:59 

15/12/2024 

19:40:40 

   

12 H56.26.24-

241213-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

QUỲNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0384783069 13/12/2024 

10:14:59 

16/12/2024 

10:13:59 

15/12/2024 

19:36:34 

   

13 H56.26.24-

241213-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

CƯỜNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964413946 13/12/2024 

10:39:58 

16/12/2024 

10:39:00 

15/12/2024 

19:40:18 

   

14 H56.26.24-

241213-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

THUẬT 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

0987947354 13/12/2024 

10:40:07 

16/12/2024 

10:39:59 

15/12/2024 

21:06:02 

   



Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

15 H56.26.24-

241213-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

THUẬT 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987947354 13/12/2024 

10:40:22 

16/12/2024 

10:39:59 

15/12/2024 

19:39:50 

   

16 H56.26.24-

241213-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

THỊ LÀ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0356149131 13/12/2024 

16:14:06 

16/12/2024 

16:14:00 

15/12/2024 

19:36:20 

   

 


